Tin học 7 
Tuần 7 - Tiết 13 và 14
BÀI TẬP
ÔN TẬP GIỮA HKI
Nội dung bài học
[bookmark: _GoBack]Học sinh làm các Bài tập Ôn tập (Phần Tự luận và Trắc nghiệm) sau vào tập:
Phần 1. Tự luận 
Câu 1. Nêu các bước nhập công thức vào ô tính?
………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. Kể tên các thành phần chính của trang tính? 
………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. Hãy biến đổi công thức toán học sau sang công thức của chương trinh bảng tính Excel
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Câu 4. Phần mềm bảng tính là gì?
………………………………………………………………………………………………………
Câu 5. Em hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành các thao tác nhập công thức 
           (A1+B1)/2 vào ô C1.
- Chọn ô ........................................................................
- Gõ ................................................................................
- Nhấn phím ......................................... để xem kết quả.
Câu 6. Lựa chọn từ, tổ hợp từ trong ngoặc (tập tin bảng tính, khối, cột, hàng, ô ) điền vào chỗ (..........) cho thích hợp. 
.....................được đánh thứ tự liên tiếp từ trái sang phải bằng các chữ cái bắt đầu từ A, B, C,...
.....................được đánh thứ tự liên tiếp từ trên xuống dưới bằng các chữ số bắt đầu từ 1, 2, 3, ...
Bảng tính còn gọi là ........................................... 
Giao của một cột và một hàng gọi là .........................
Câu 7. Hãy ghép các nút lệnh tương ứng ở cột A với các chức năng ở cột B. 
	Nút lệnh (A)
	Chức năng (B)

	1. [image: ]
	A. Để thoát khỏi Excel

	
2. 
	B. Tạo trang tính mới

	
3. 
	C. Sao chép trang tính

	4. [image: ]
	D. Lưu trang tính.











Phần 2. Trắc nghiệm (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu 1.  Để sửa dữ liệu trong ô tính mà không cần phải xóa hết, em thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Nháy đúp chuột vào ô tính.		
B. Nháy chọn ô tính, nhấn Enter.
C. Nháy chọn ô tính, nhấn Backspace.	
D. Nháy chọn ô tính, nhấn Delete.
Câu 2. Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?	
A. MicroSoft Word				
B. MicroSoft Excel
C. MicroSoft Power Point			
D. MicroSoft Access
Câu 3. Vùng giao nhau giữa một cột và một hàng gọi là:
A. bảng tính.		B. vùng tính.		
C. trang tính.		D. ô tính.
Câu 4.  Dữ liệu kiểu số trong các chương trình bảng tính:
A. Mặc định căn thẳng lề trái trong ô tính.
B. Mặc định căn thẳng lề phải trong ô tính.
C. Mặc định căn giữa ô tính.
D. Mặc định căn thẳng 2 lề. 
Câu 5. Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân giá trị trong ô B2. 
            Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng ?
A. =(C2+D4).B2				B. =(C2+D4)xB2	
C. =(D4+C2).B2				D. =(D4+C2)*B2 
Câu 6. Em có thể lưu bảng tính đã có sẵn trên máy tính với một tên khác bằng cách sử dụng lệnh:
A. File  Save					B. File  Open	
C.  File Exit					D. File Save As
Câu 7. Công thức nào sau đây là đúng khi nhập vào bảng tính Excel sẽ cho ra kết quả?
A. =(18+3):7+(4-2)^2*5			B. =(18+3)/7+(4-2)^2*5
C. =(18+3)/7+(4-2)^2x5			D. =(18+3)/7+(4-2)2*5
Câu 8. Giả sử có các thao tác:
(1)  Nhấn Enter		(2)  Chọn ô tính
(3)  Nhập công thức 		(4)  Gõ dấu =
Thứ tự đúng của các bước nhập công thức vào một ô tính là
A. 2,4,3,1			B. 1,2,3,4	
C. 2,3,4,1			D. 4,2,3,1
Câu 9. Trong các địa chỉ sau, đâu là địa chỉ ô:
A. A1: A5					B. A			
C. A1						D. 1
Câu 10. Giao nhau giữa cột và hàng gọi là:
A. Dữ liệu                     				B. Công thức                    
C. Trường 	                 			D. Ô tính
Câu 11. Để chọn một hàng trên trang tính, em thực hiện:
A. Nháy chuột tại nút tên hàng		
B. Nháy chuột tại nút tên cột
C. Đưa con trỏ chuột tới ô đó		
D.  Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột
Câu 12. Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau:
A. -123                      B. 7 năm                     C. 123.10 	                 D. 123
Câu 13. Để chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, em phải nhấn giữ phím nào sau đây:
A. Enter                     B. Alt                         C. Shift 	                            D. Ctrl
Câu 14. Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự được căn thẳng lề nào trong ô tính?
A. Trái 		       B. Phải		        C. Giữa			     D. Căn thẳng hai lề
Câu 15. Khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong ô các kí tự
A. #		       B. %               	         C.*		                D. &
Câu 16. Để chọn một ô trên trang tính, em thực hiện:
A. Nháy chuột tại nút tên hàng		
B. Nháy chuột tại nút tên cột
C. Đưa con trỏ chuột tới ô đó		
D.  Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột
Câu 17. Hộp tên hiển thị:
A. Địa chỉ của ô được chọn		
B. Nội dung của ô được chọn
C. Công thức của ô được chọn	
D. Kích thước của ô được chọn
Câu 18. Kí hiệu phép chia trong chương trình bảng tính
A. \			B. /                                 C. :			D. *
Câu 19. Từ đâu để biết được ô đó chứa dữ liệu hay công thức
A. Thanh công thức    			B. Hộp tên		 C. Trang tính	D. Ô tính
Câu 20. Cho dãy tính :	100 - 20.{30 - (40+50:2) + 152 }
Công thức nào sau đây nhập vào bảng tính là đúng:	
A.=100 - 20*{30 - (40+50/2) + 15^2}              
B. =100 - 20*(30 - (40 + 50/2) + 15^2)
C.=100 - 20*(30 - (40 + 50\2) + 15^2)              
D. =100 -  20[30 - (40 + 50\2) + 15^2]

DẶN DÒ  
Học sinh
Chép nội dung và làm các Bài tập - Ôn tập kiểm tra giữa HKI trên vào tập. 
Giáo viên sẽ kiểm tra tập để lấy điểm cộng vào cột  điểm ĐGTX .
GHI CHÚ
· Nội dung bài mới     :  màu xanh dương
· Bài giảng 	               :  màu đỏ
· Dặn dò		    : màu nâu

Chúc các em học tập tốt!
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